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A - THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI 

VÀ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  

 

I – TỔNG QUAN  

1. Loại hình doanh nghiệp tham gia khảo sát  

Nhóm doanh nghiệp tham gia khảo sát chiếm tỷ lệ lớn nhất là 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  (chiếm 80% trong số các doanh nghiệp 

tham gia khảo sát) sau đó là nhóm các hợp tác xã (chiếm 11%), doanh 

nghiệp nhà nước (8%).  

Hình 1: Loại hình doanh nghiệp tham gia khảo sát  

 

Đối với nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thi phần lớn Nhà đầu tư 

nước ngoài không nắm quyền chi phối doanh nghiệp. 

Hình 2: Loại hình doanh nghiệp tham gia khảo sát  

 



3 

 

2. Quy mô doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia khảo sát  

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ  chiếm tỷ lệ cao trong nhóm 

các doanh nghiệp tham gia khảo sát (96%). Tỷ lệ này cũng có chút 

tương đồng với tỷ lệ doanh nghiệp phân bố giữa doanh nghiệp vừa và 

nhỏ với doanh nghiệp lớn trong cả nước. 

Hình 3: Quy mô doanh nghiệp tham gia khảo sát   

 

II - HẠ T NG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,  NGUỒN NH N LỰC 

CHUYỂN ĐỔI SỐ  

1. Phần mềm hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp  

Hiện nay theo thống kê chung hàng năm thì đa số doanh nghiệp 

trong cả nước đều sử dụng phầm mềm kế toán hỗ trợ hoạt động trong 

doanh nghiệp, khảo sát cũng co thấy tại Hà Tĩnh có 74% doanh nghiệp 

cho biết dùng Phần mềm kế toán (Misa).  

Ngoài ra, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng các phần mềm khác hỗ trợ 

hoạt động kinh doanh như: Quản lý nhân sự (49% doanh nghiệp có sử 
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dụng), Quản lý hệ thống cung ứng (24%)... Nhìn chung tỷ lệ này cũng 

khá cao. 

Hình 4: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng các phần mềm trong doanh nghiệp   

 

2. Ƣu ti n tuyển dụng, đào tạo nh n sự c  k  n ng về CNTT và 

TMĐT  

Một trong những vấn đề lớn nhất ảnh hưởng tới việc ứng dụng 

thương mại điện tử nói riêng và công nghệ thông tin vào hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp là nguồn nhân lực, đặc biệt đối với 

những tỉnh thành như Hà Tĩnh thì việc tuyển dụng nhân sự càng khó 

khăn hơn. 

Khảo sát cho thấy có tới 66% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho 

biết họ có ưu tiên việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự có k  năng về 

CNTT và TMĐT  cho doanh nghiệp. 

Tất nhiên trong nhóm doanh nghiệp lớn thì tỷ lệ này có phần cao 

hơn so với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ do nhu cần 
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chuyên môn hóa và khối lượng công việc cần triển khai trong các công 

ty lớn là cao hơn.  

Đối với nhóm tổ chức XTTM, 50% cho biết có thành lập phòng, 

tổ, bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số của đơn vị và Tỷ lệ công chức, viên chức 

chuyên trách, kiêm nhiệm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số chiếm dưới 20%. Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách,  kiêm 

nhiệm về An toàn thông tin mạng đều chiếm dưới 10%.  

Trong số đó 100% lãnh đạo của các tổ chức XTTM đều gia ít nhất 

1 khoá đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, k  năng số, an toàn thông 

tin do Bộ chủ quản hoặc do đơn vị tổ chức, khoảng 50% công chức, 

viên chức được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, k  

năng số, an toàn thông tin của đơn vị.  

Dưới 30% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, tập huấn, 

bồi dưỡng về k  năng phân tích và xử lý dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo (AI) khai thác các dữ liệu số.   

3. Sử dụng chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử và dịch vụ chứng thực 

hợp đồng điện tử.  

57% doanh nghiệp cho biết có sử dụng chữ ký điện tử trong hoạt 

động kinh doanh của mình.  

Hình 5: Tỷ lệ doanh nghiệp c  sử dụng chữ ký điện tử   
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Đối với việc sử dụng các hợp đồng điện tử, 32% doanh nghiệp 

cũng cho biết có sử dụng dịch vụ này.  

Đối với dịch vụ  chứng thực hợp đồng điện tử  là một dịch vụ mới 

thì khảo sát cũng chỉ ra có 21% doanh nghiệp tham gia trả lời cho biết 

có sử dụng dịch vụ này.  

4. Sử dụng các công cụ nhƣ Viber, Skype, Facebook Messenger, 

Zalo trong công việc  

Hiện nay, việc doanh nghiệp sử dụng các công cụ hỗ trợ tương tác 

trên môi trường trực tuyến trong quá trình quản lý vận hành nội bộ 

hoặc tương tác với khách hàng là vô cùng phổ biến. Trong số đó có thể 

kể đến những công cụ thông dụng như Facebook, Zalo...  

Hình 6: Tỷ lệ doanh nghiệp Sử dụng các công cụ nhƣ Viber, Skype, 

Facebook Messenger, Zalo trong công việc   

 

Khảo sát cũng cho thất có tới 65% doanh nghiệp cho biết có trên 

50% lao động  trong công ty dùng các công cụ này thường xuyên.  
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5. Sử dụng các hạ tầng công nghệ trong hoạt động doanh nghiệp  

37% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá việc đầu tư vào hạ 

tầng CNTT và TMĐT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh  đem lại 

hiệu quả rất cao.  

Hình 7: Doanh nghiệp đánh giá về hiệu quả của việc đầu tƣ vào hạ tầng 

CNTT và TMĐT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh   

 

78% doanh nghiệp có trang bị đường truyền Internet băng thông 

rộng không  phục vụ hoạt động của mình.  Trong đó phương tiện dùng 

để truy cập internet chủ yếu là Máy tính để bàn/Máy tính xách tay và 

Điện thoại di động . 

Hình 8: Phƣơng tiện thƣờng dùng để truy cập Internet   
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78% Doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết có sử dụng các biện 

pháp bảo mật dữ liệu và phần mềm diệt virus trong doanh nghiệp . 

Hình 9: Tỷ lệ đầu tƣ vào hạ tầng CNTT và TMĐT trong doanh nghiệp 

n m vừa qua   

 

Mới có 16% doanh nghiệp cho biết có đầu tư trên 30% vào hạ tầng 

CNTT và TMĐT trong doanh nghiệp năm vừa qua .  

32% doanh nghiệp khảo sát cho biết có có thu thập và sử  dụng 

phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu đã thu thập  để hỗ trợ cho hoạt động 

kinh doanh của mình.  Trong đó thì có 34% doanh nghiệp cũng cho biết 

có sử dụng các giải pháp lưu trữ dữ liệu trực tuyến , đây cũng là một 

xu hướng mới của kinh tế số trong giai đoạn h iện nay.  

Đối với các tổ chức XTTM, 100% đơn vị cho biết đã cập nhật dữ 

liệu lĩnh vực ngành trên địa bàn tỉnh lên các cơ sở dữ liệu quốc gia và 

đã thực hiện số hóa sản ph m chủ lực, dữ liệu doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh phục vụ hoạt động x c tiến thương mại. Tuy nhiên đa số đều 

không có bộ phận chuyên trách và hệ thống quản trị dữ liệu hiệu quả 

để quản lý, bảo vệ và xây dựng chiến lược dữ liệu hay đều không có 
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bộ phận chuyên trách và hệ thống phân tích dữ liêu, ứng dụng AI phục 

vụ hoạt động x c tiến thương mại.  

100% các tổ chức XTTM cho biết chưa có triển khai dữ liệu mở, 

dữ liệu huấn luyện AI phục vụ hoạt động x c tiến thương mại.  

Khi được hỏi về việc Doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược/kế 

hoạch chuyển đổi số  không thì có tới 51% doanh nghiệp cho biết có 

quan tâm và xây dựng chiến lược này.  

Hình 10: X y dựng chiến lƣợc/kế hoạch chuyển đổi số  

 

Đối với nhóm tổ chức x c tiến thương mại, 50% các đơn vị có ban 

hành Kế hoạch chuyển đổi số theo giai đoạn, và hoạt động chuyển đổi 

số này đều do người đứng đầu chủ trì chỉ đạo triển khai trong đơn vị. 

Có văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số do người đứng đầu 

đơn vị x c tiến thương mại ký.  

50% trong số các tổ chức x c tiến cũng cho biết có thiết kế 

chuyên mục/Tin bài về chuyển đổi số trên Cổng/Trang thông tin điện 

tử của cơ quan về x c tiến thương mại. Nhóm này các đơn vị đều có tổ 

chức các hội thảo, hội nghị, cuộc họp (kể cả họp chi bộ) của cơ quan, 

đơn vị phổ biến kiến thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức 

các cấp về chuyển đổi số trong hoạt động x c tiến thương mại.  
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100% tổ chức x c tiến thương mại có ban hành văn bản liên quan 

của lãnh đạo hoặc tham mưu cho cấp trên để tạo môi trường pháp lý 

thuận lợi th c đ y chuyển đổi số của đơn vị đồng thời có ban hành kế 

hoạch và triển khai việc chuyển đổi số phục vụ việc xây dựng hệ sinh 

thái x c tiến thương mại số. 50% có ban hành quy chế quản lý vận 

hành các ứng dụng CNTT, nền tảng số trong x c tiến thương mại mà 

đơn vị chủ trì xây dựng, quản lý vận hành và có xây dựng kế hoạch 

hành động về chuyển đổi số hoặc có chương trình, nhiệm vụ, đề án về 

chuyển đổi số hoặc có đề án, dự án, nhiệm vụ được đăng ký trong kế 

hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương.  

100% các tổ chức x c tiến có lồng gh p các nội dung về ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các văn bản quy phạm pháp 

luật, kế hoạch, chiến lược, đề án, dự án... do đơn vị chủ trì xây dựng 

và trình cấp có th m quyền phê duyệt.  

6. Hoạt động của các tổ chức xúc tiến thƣơng mại  

100% các Tổ chức x c tiến thương mại cho biết tỷ lệ cán bộ, công 

nhân, viên viên chức tại đơn vị được trang bị máy tính có kết nối 

Internet trong đơn vị chiếm trên 95%. Trong đó các đơn vị cho biết đã 

triển khai mới hoặc sử dụng lại trung tâm dữ liệu phục vụ Chuyển đổi 

số x c tiến thương mại theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám 

mây ở mức nhỏ hoặc chưa triển khai.  

Khi Triển khai/ sử dụng các nền tảng số phục vụ hoạt động x c 

tiến thương mại thì các đơn vị đều dùng nền tảng tổ chức hội chợ, 

tri n lãm trực tuyến hoặc x c tiến thương mại trên nền tảng thương 

mại điện tử.  

Số lượng các ứng dụng/nền tảng số đơn vị đã xây dựng đóng góp 

vào Hệ sinh thái x c tiến thương mại số là từ 1 -2 ứng dụng. Đa số đều 

đánh gia việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong các nền tảng số hỗ  
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trợ x c tiến thương mại và ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong các 

nền tảng số hỗ trợ x c tiến thương mại đều rất có ích.  

 

III - ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  QUA WEBSITE  

1. X y dựng và vận hành website doanh nghiệp  

37% doanh nghiệp cho biết có xây dựng  website riêng, tỷ lệ này 

có thấp hơn một ch t so với tỷ lệ trùng bình số doanh nghiệp có 

website trong cả nước.  

Hình 11: T n miền doanh nghiệp ƣu ti n sử dụng  

 

Tên miền .COM là tên miền được doanh nghiệp ưu tiên sử dụng 

nhiều nhất khi đăng ký tên miền cho website của doanh nghiệp.  Và 

trong số các doanh nghiệp có website thì có 38% doanh nghiệp cho 

biết website của họ có tính năng đặt hàng trực tuyến . 

Có 50% website của doanh nghiệp có tích hợp tính năng tương tác 

trực tuyến với khách hàng. Đây là một trong những tính năng gi p 

doanh nghiệp d  dàng tương tác, chăm sóc khách hàng mọi l c và mọi 

thời điểm.  
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Hình 12: Hình thức phản hồi trực tuyến với khách hàng  

 

Hình 13: Mục đích x y dựng website của doanh nghiệp  

 

Quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản ph m, dịch vụ và Xây dựng uy 

tín, quảng bá và nâng tầm thương hiệu  là hai mục đích chính của 

doanh nghiệp khi xây dựng website.  

2. Các k nh kinh doanh khác của doanh nghiệp  

71% doanh nghiệp cho biết họ có hoạt động kinh doanh trên mạng xã 

hội (Facebook, Zalo, Instagram, Tiktok…) .  
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Ngoài ra, mới chỉ có 18% doanh nghiệp thì có kinh doan qua sàn 

thương mại điện tử. Rõ ràng xu hướng kinh doanh qua các mạng xã hội 

vẫn được doanh nghiệp ưu tiên hơn hẳn so với hình thức sàn TMĐT.  

Hình 14: Tỷ lệ doanh thu từ bán hàng tr n các nền tảng thƣơng mại 

điện tử của doanh nghiệp hàng n m  

 

Có tới 49% doanh nghiệp cho biết tỷ lệ doanh thu từ bán hàng trên 

các nền tảng thương mại điện tử của doanh nghiệp hàng năm mới chỉ 

chiếm dưới 10% doanh thu của doanh nghiệp.  

Hình 15: Tỷ  lệ doanh thu của mảng thƣơng mại điện tử xuy n bi n giới 

của doanh nghiệp hàng n m  
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Phần lớn doanh thu của mảng thương mại điện tử xuyên biên giới 

của doanh nghiệp hàng năm vẫn ở mức rất thấp dưới 10% trong tổng 

doanh thu của doanh nghiệp.  

IV - THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG  

1. Website phi n bản di động  

16% doanh nghiệp cho biết mình có website phiên bản di động, 

tỷ lệ này cũng khá thấp so với tỷ lệ chung trong cả nước năm 2023.  

Hình 16: Tỷ lệ Doanh nghiệp cho phép ngƣời mua thực hiện toàn bộ 

quá trình mua sắm tr n website phi n bản di động  

 

Trong đó thì có 31% doanh nghiệp trả lời là có cho ph p người 

mua thực hiện toàn bộ quá trình mua sắm trên website phiên bản di 

động của mình.  

Mặt khác, có tới 20% doanh nghiệp cho biết có xây dựng các ứng 

dụng TMĐT (app) trên thiết bị di động  của mình.  44% doanh nghiệp 

cho biết có cho ph p người mua thực hiện toàn bộ quá trình mua sắm 

trên ứng dụng di động . 
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V - CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƢƠNG 

MẠI  

1. Quảng cáo, tiếp cận khách hàng  

Quảng cáo thông qua mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo…) 

và Quảng cáo truyền thống (tổ chức sự kiện, truyền hình, báo giấy, 

quảng cáo ngoài trời, tham gia hội chợ tri n lãm trực tiếp…) là hai 

hình thức được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất để quảng cáo, tiếp 

cận khách hàng.  

Hình 17: Các hình thức doanh nghiệp quảng cáo, tiếp cận khách hàng  
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Hình 18: Chi phí quảng cáo, xúc tiến thƣơng mại của doanh nghiệp 

tr n nền tảng điện tử trong cả n m  

 

Phần lớn doanh nghiệp mới chi cho chi phí quảng cáo, x c tiến 

thương mại của doanh nghiệp trên nền tảng điện tử trong cả năm  

khoảng từ 10 – 20 triệu đồng.  

Hình 19: Đánh giá hiệu quả của việc bán sản phẩm qua các hình thức  
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Mạng xã hội vẫn là kênh được doanh nghiệp đánh giá đem lại  hiệu 

quả cao nhất khi bán các sản ph m hàng hóa trên môi trường trực 

tuyến  (62% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả bán hàng qua mạng xã hội 

ở mức Cao).  

Hình 20: Ngôn ngữ tr n website/ứng dụng của doanh nghiệp  

 

74% doanh nghiệp cho biết sử dụng ngôn ngữ tiếng  Việt trên 

website doanh nghiệp, tỷ lệ sử dụng các ngôn ngữ khác còn thấp.  

2. Các hoạt động xúc tiến thƣơng mại trực tuyến  

23% doanh nghiệp cho biết đã từng tham gia các hoạt động x c 

tiến thương mại trực tuyến (hội chợ tri n lãm trực tuyến, gian hàng 

trên sàn thương mại điện tử, giao thương trực tuyến…) . 

Hình 21: Tham gia các hoạt động xúc tiến thƣơng mại trực tuyến  
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Hình 22: H iệu quả hoạt động xúc tiến thƣơng mại trực tuyến  

 

Trong đó phần lớn doanh nghiệp đánh giá việc tham gia các hoạt 

động x c tiến thương mại trực tuyến này tương đối hiệu quả . 

45% doanh nghiệp đã cập nhật cơ sở dữ liệu (thông tin doanh 

nghiệp, hình ảnh, sản ph m…) của mình lên các nền tảng số phục vụ 

hoạt động x c tiến thương mại (truy xuất nguồn gốc, các nền tảng 

XTTM dùng chung…) . 

Hình 23: Doanh nghiệp đã cập nhật cơ sở dữ liệu của mình l n các nền 

tảng số phục vụ hoạt động xúc tiến thƣơng mại  
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Hình 24: Đơn vị đánh giá về mức độ quan tr ng của chuyển đổi số 

trong hoạt động xúc tiến thƣơng mại  

 

Nhiều doanh nghiệp cho rằng việc chuyển đổi số trong hoạt động 

x c tiến thương mại là Rất quan trọng.  

3. Các hoạt động xuất nhập khẩu  

Trong số doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 17% doanh nghiệp 

cho biết có sử dụng website/ứng dụng TMĐT, gian hàng trên sàn giao 

dịch TMĐT phục vụ cho mục đích xuất kh u . 

Hình 25: Sử dụng website/ứng dụng TMĐT, gian hàng tr n sàn giao 

dịch TMĐT phục vụ cho mục đích xuất khẩu  
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Hình 26: Hình thức Doanh nghiệp tham gia xuất khẩu qua TMĐT  

 

Phần lớn doanh nghiệp Xuất kh u thông qua website/ứng dụng tự 

xây dựng . 

Trung quốc vẫn là quốc gia được Doanh nghiệp xuất kh u qua 

TMĐT nhiều nhất.  

Hình 27: Quốc gia/khu vực doanh nghiệp xuất khẩu qua TMĐT  
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Hình 28: Ƣớc tính giá trị  xuất khẩu hàng h a qua TMĐT trong tổng giá 

trị xuất khẩu hàng h a của doanh nghiệp  

 

Có thể thấy phần lớn giá trị xuất kh u hàng hóa qua TMĐT trong 

tổng giá trị xuất kh u hàng hóa của doanh nghiệp  vẫn ở mức dưới 

20%. Tuy nhiêu đa số doanh nghiệp vẫn đánh giá tốt về hiệu quả ứng 

dụng TMĐT trong hoạt động xuất kh u . 

Hình 29: Doanh nghiệp đánh giá về hiệu quả ứng dụng TMĐT trong 

hoạt động xuất khẩu  
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4. Các hoạt động của tổ chức xúc tiến thƣơng mại  

50% các tổ chức XTTM cho biết đã có dịch vụ công trực tuyến kết 

nối với cổng dịch vụ công quốc gia và gi p cho khoảng 50% các tổ 

chức, doanh nghiệp, các đơn vị được hỗ trợ tham gia kết nối hệ thống 

cơ sở dữ liệu x c tiến thương mại.  

70% các tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia, tổ chức, các 

sự kiện hội chợ, triển lãm trên nền tảng số và được hỗ trợ tham gia, tổ 

chức các chương trình hội nghị, hội thảo tọa đàm, di n đàn... về x c 

tiến thương mại trên nền tảng số. 30% các tổ chức, doanh nghiệp được 

hỗ trợ tham gia, tổ chức các chương trình kết nối giao thương tr ên nền 

tảng số . 

Đa số đều cho biết chưa có nhiều kết nối với các tư vấn viên, 

chuyên gia trong nước và quốc tế vào nền tảng tư vấn x c tiến thương 

mại trực tuyến.  

60% các tổ chức, doanh nghiệp được đơn vị tập huấn, hướng dẫn, 

hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong hoạt động x c tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin.  

100% các tổ chức đều đánh giá Mức độ đóng góp vào việc xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại hỗ trợ 

việc tra cứu thông tin dữ liệu, tổng hợp báo cáo, hoạch định chiến 

lược, kế hoạch xúc tiến thương mại  hoặc Mức độ đóng góp vào việc 

xây dựng nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số hỗ trợ việc 

tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế  hay Mức 

độ đóng góp vào việc xây dựng nền tảng hội chợ, triển lãm nhằm nâng 

cao hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản 

phẩm, tìm kiếm thông tin, đối tác kinh doanh trên môi trường số  là rất 

có ích. 
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VI - CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ  

1. Các hoạt động xuất nhập khẩu  

 54% doanh nghiệp cho biết họ tự vận chuyển hàng hóa của mình 

trong quá trình kinh doanh. 

Hình 30: Phƣơng thức vận chuyển hàng h a doanh nghiệp sử dụng  

 

Hình 31: Chi phí hoàn tất đơn hàng và giao hàng chặng cuối  

 

 



24 

 

Đa số đều cho thấy chi phí hoàn tất đơn hàng và giao hàng chặng 

cuối chiếm khoảng dưới 20% doanh thu từ hoạt động TMĐT của doanh 

nghiệp . 

Hình 32: Phƣơng thức thanh toán doanh nghiệp cho phép khách hàng 

sử dụng  

 

Thanh toán tiền mặt hiện nay vẫn là hình thức được nhiều doanh 

nghiệp ưu tiên nhất (41% doanh nghiệp cho ph p khách hàng sử dụng  

thanh toán tiền mặt khi giao dịch).  

Đặc biệt cũng có 12% doanh nghiệp đã cho ph p khách hàng có 

thể mua hàng trả góp.  
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VII - SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

1. Các hoạt động xuất nhập khẩu 

52% doanh nghiệp cho biết đã thường xuyên tra cứu thông tin trên 

website của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt vẫn còn 4% doanh nghiệp 

chưa bao giờ thực hiện hành động này.  

Hình 33: Tỷ lệ Doanh nghiệp c  tra cứu thông tin tr n website của các 

cơ quan nhà nƣớc  

 

Hình 34: Các loại dịch vụ công trực tuyến doanh nghiệp đã sử dụng  
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Khai báo thuế điện tử  là dịch vụ được doanh nghiệp sử dụng nhiều 

nhất, sau đó mới là dịch vụ đăng ký kinh doanh.  

Hình 35: Đánh giá của doanh nghiệp về lợi ích của dịch vụ công trực 

tuyến  

 

89% doanh nghiệp đánh giá lợi ích của dịch vụ công trực tuyến là 

tương đối có ích.  
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B - THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỘ KINH DOANH  

I – TỔNG QUAN  

1. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu  

Dịch vụ lưu tr  và ăn uống  là lĩnh vực kinh doanh được khảo sát 

nhiều nhất trong cuộc khảo sát lần này (chiếm 40% Hộ kinh doanh 

được khảo sát).  

Hình 36: Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu  
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Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 

cơ khác (chiếm 23% trong tổng số hộ kinh doanh được khảo sát)  và 

lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 10%) . 

Hình 37: Quy mô Hộ kinh doanh  

 

72% Hộ kinh doanh khảo sát có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 

3 tỷ đồng/năm. 

II - HẠ T NG CHUYỂN ĐỔI SỐ  

1. Ứng dụng phần mềm trong Hộ kinh doanh 

77% trong số hộ kinh doanh được khảo sát cho biết có sử dụng 

phần mềm để quản lý các hoạt động  trong quá trình vận hành và kinh 

doanh thường ngày.  

Hình 38: Tỷ lệ Hộ kinh doanh c  sử dụng phần mềm để quản lý các 

hoạt động  
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Hình 39: Tỷ lệ sử dụng các phần mềm  

 

Đa số  hộ kinh doanh đều có sử dụng Phần mềm quản lý sản xuất (50% 

hộ kinh doanh tham gia khảo sát cho biết có sử dụng). 21% hộ kinh doanh 

sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng (kiot viet, misa) . 

2. Đƣờng truyền hỗ trợ kết nối Internet  

Máy tính để bàn/Máy tính xách tay và Điện thoại di động là hai 

phương tiện được dùng thường xuyên nhất với tỷ lệ hộ kinh doanh cho biết 

có sử dụng lần lượt là 97% và 98%.  

Hình 40: Phƣơng tiện thƣờng dùng để truy cập Internet  
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Đa số  hộ kinh doanh cũng đều được trang bị đường truyền Internet 

băng thông rộng  để phục vụ hoạt động.  

3. Đầu tƣ vào hạ tầng công nghệ  

80% hộ kinh doanh tham gia khảo sát cho biết có đầu tư từ 10 -100 

triệu trong năm qua vào hoạt động công nghệ thông tin và thương mại 

điện tử. Đặc biệt khảo sát còn cho thấy hầu hết hộ kinh doanh đều có 

kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số . 

Hình 41: Đầu tƣ vào CNTT và TMĐT của HKD n m vừa qua  

 

Hình 42: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổ i số  
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III - ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH 

QUA WEBSITE 

1. Website của doanh nghiệp  

Chỉ mới có 7% hộ kinh doanh cho biết có xây dựng website riêng 

để kinh doanh. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ doanh nghiệp 

và hợp tác xã trên địa  bàn có website.  

Hình 43: Tỷ lệ hộ kinh doanh c  website  

 

Hình 44: Mức độ ƣu ti n khi lựa ch n t n miền cho website  
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Khác với các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn, tỷ lệ hộ 

kinh doanh ưu tiên lựa chọn tên miền .VN cao hơn so với tên miền 

.COM. 

75% hộ kinh doanh có xây dựng website cho biết trên nền tảng 

website của họ có tính năng đặt hàng trực tuyến, chức năng này hiện 

nay cũng trở nên phổ biến trên nhiều hệ thống website kinh doanh.  

Hình 45: Tính n ng đặt hàng trực tuyến  trên website  

 

Hình 46: Hình thức phản hồi trực tuyến với khách hàng  
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X t về tính năng tương tác trực tuyến thì có 81% hộ kinh doanh cho 

biết trên website của đơn vị có tích hợp tính năng tương tác trực tuyến với 

khách hàng .  Trong đó thì hình thức phản hồi trực tuyến với khách hàng chủ 

yếu là qua thông tin liên hệ khách hàng để lại  (56%). 

Hình 47: Mục đích x y dựng website  

 

80% hộ kinh doanh cho biết xây dựng website với mục đích: Thêm 

kênh bán buôn, bán lẻ sản ph m, cung cấp dịch vụ đến khách hàng . 

2. Kinh doanh trên các công cụ trực tuyến khác  

Có thể thấy trong những năm gần đây, kinh doanh trên các mạng 

xã hội và sàn thương mại điện tử đang là một xu hướng tăng trưởng 

nhanh mà đại đa số doanh nghiệp đều quan tâm, tìm hiểu và mong 

muốn ứng dụng, với việc tham gia những nền tảng  này sẽ gi p các tiểu 

thương có thêm nhiều cơ hội tiếp cận kênh online và mở rộng khách 

hàng mà không phải đầu tư quá nhiều chi phí ban đầu, chính vì thế nó 

là giải pháp phù hợp và an toàn cho đa số các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, siêu nhỏ, các hợp tác xã và các hộ kinh doanh. 
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Hình 48: Kinh doanh tr n mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram, 

Tiktok…)  

 

Gần như 100% hộ kinh doanh khi được hỏi đều cho biết có hoạt 

động kinh doanh trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram, 

Tiktok…). Tuy nhiên chỉ mới có 4% hộ kinh doanh có kinh doanh trên 

các sàn thương mại điện tử.  

Hình 49: Kinh doanh trên các sàn TMĐT  
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IV - ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN NỀN TẢNG DI 

ĐỘNG  

1. Các ứng dụng, phi n bản tr n nền tảng di động  

Chỉ 1% trong số hộ kinh doanh tham gia khảo sát cho b iết có 

website phiên bản di động.  

Hình 50: Website phi n bản di động  

 

Hình 51: Cho phép ngƣời mua thực hiện toàn bộ quá trình mua sắm 

tr n website phi n bản di động  
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32% website có phiên bản di động cho ph p người mua thực hiện 

toàn bộ quá trình mua sắm trên website phiên bản di động . 

Tương tự như website phiên bản di động, có 3% hộ kinh doanh 

cho biết có xây dựng các ứng dụng TMĐT (app) trên thiết bị di động . 

Hình 52: X y dựng các ứng dụng TMĐT (app) tr n thiết bị di động  

 

Và trong số các ứng dụng di động thì có 41% cho biết có cho ph p 

người mua thực hiện toàn bộ quá trình mua sắm trên ứng dụng di động  

của mình.  
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V - ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC 

TIẾN THƢƠNG MẠI  

1. Tham gia các hoạt động xúc tiến thƣơng mại  

94% hộ kinh doanh cho biết đã từng tham gia các lớp đào tạo, tập 

huấn về thương mại điện tử, chuyển đổi số hoặc x c tiến thương mại 

trên nền tảng số . 

Hình 53: Tỷ lệ HKD tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về thƣơng mại 

điện tử, chuyển đổi số hoặc  xúc tiến thƣơng mại tr n nền tảng số  

 

Hai hình thưc quảng cáo tiếp cận khách hàng được các hộ kinh 

doanh ưu tiên sử dụng nhiều nhất là:  

 Quảng cáo thông qua mạng xã hội (Facebook, Instagram, 

Zalo, Tiktok…): 96% hộ kinh doanh sử dụng hình thức này.  

 Quảng cáo truyền thống (truyền hình, báo giấy, quảng cáo 

ngoài trời, tham gia hội chợ tri n lãm trực tiếp…): 47%.  
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Quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm có rất ít hộ kinh doanh sử 

dụng, nguyên dân là do yêu cầu nhân lực triển khai trên kênh này cao 

hơn. 

Hình 54: Các hình thức quảng cáo, tiếp cận khách hàng  

 

Phần lớn các hộ kinh doanh mới chỉ bỏ ra mức chi phí khoảng 10 

– 20 triệu đồng trong cả một năm để quảng cáo x c tiến thương mại 

trên các nền tảng kinh doanh trực tuyến, chưa có hộ kinh doanh nào 

chi trên 100 triệu và hoạt động này.  



39 

 

Hình 55: Ƣớc tính chi phí quảng cáo, xúc tiến thƣơng mại của đơn vị 

tr n nền tảng điện tử trong cả n m  

 

Hình 56: Đánh giá hiệu quả của việc bán sản phẩm qua  mạng xã hội  
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Hình 57: Đánh giá hiệu quả của việc  bán sản phẩm qua  sàn TMĐT  

 

Hình 58: Đánh giá hiệu quả của việc bán sản phẩm qua  website 

 

Như vậy có thể thấy, hiệu quả kinh doanh bán hàng qua mạng xã 

hội là cao nhất đối với các hộ kinh doanh.  

2. Ngôn ngữ tr n website/ứng dụng  

Ngôn ngữ trên website thể  hiện phần nào thị trường khách hàng 

mục tiêu hướng tới của chủ website đó. Khảo sát cho thấy 94% hộ 

kinh doanh có sử dụng tiếng Việt trên website của mình.  
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Hình 59: Ngôn ngữ tr n website/ứng dụng  

 

3. Tham gia các hoạt động xúc tiến thƣơng mại trực tuyến  

Mới có 7% hộ kinh doanh tham gia khảo sát cho biết đã từng tham gia 

các hoạt động x c tiến thương mại trực tuyến (hội chợ tri n lãm trực tuyến, 

gian hàng trên sàn thương mại điện tử, giao thương trực tuyến…) . 

Hình 60: Tỷ lệ hộ kinh doanh tham gia các hoạt động xúc tiến thƣơng 

mại trực tuyến  
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Hình 61: H iệu quả hoạt động xúc tiến thƣơng mại trực tuyến  

 

Tong số đó có 58% doanh nghiệp cho biết việc x c tiến thương 

mại trực tuyến có đem lại hiệu quả.  

95% hộ kinh doanh đã cập nhật cơ sở dữ liệu (thông tin đơn vị, 

hình ảnh, sản ph m…) của mình lên các nền tảng số phục vụ hoạt động 

x c tiến thương mại (truy xuất nguồn gốc, các nền tảng XTTM dùng 

chung…). 

4. Hoạt động thƣơng mại điện tử trong xúc tiến thƣơng mại  

72% doanh nghiệp đánh giá về mức độ quan trọng của TMĐT 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh  ở mức “Quan trọng”.  

Hình 62: Mức độ quan tr ng của TMĐT  
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Hình 63: Doanh thu của TMĐT  hàng n m  

 

Đa số hộ kinh doanh cho biết doanh thu của thương mại điện tử 

hàng năm của họ chiếm khoggg 20 -30% trong tổng doanh thu (53% 

HKD có tỷ lệ doanh thu này).  

80% hộ kinh doanh cho biết tỷ lệ doanh thu của mảng thương mại 

điện tử xuyên biên giới của đơn vị hàng năm  chỉ chiếm dưới 10% 

trong tổng doanh thu.  

Hình 64: Doanh thu của TMĐT  xuy n bi n giới hàng n m  
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VI -  CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ  

1. Hoạt động hoàn tất đơn hàng  

Có thể thấy, gần như hộ kinh doanh đều sử dụng cả hai phương 

thức vận chuyển hàng hóa: Tự vận chuyển và Sử dụng dịch vụ vận 

chuyển của bên thứ ba  

Hình 65: Phƣơng thức vận chuyển hàng h a đơn vị sử dụng  

 

Hình 66: Chi phí hoàn tất đơn hàng và giao hàng chặng cuối chiếm 

khoảng bao nhi u phần tr m doanh thu từ hoạt động TMĐT  
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Đa số hộ kinh doanh đều cho biết chi phí hoàn tất đơn hàng và 

giao hàng chặng  cuối chiếm khoảng 10-20% doanh thu từ hoạt động 

TMĐT. 

Hình 67: Phƣơng thức thanh toán của đơn vị cho phép khách hàng sử 

dụng  

 

Chuyển khoản Internet banking và Thanh toán tiền mặt  vẫn là hai 

hình thức được doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nhiều nhất.  

6% hộ kinh doanh cũng áp dụng chính sách mua hàng trả góp cho 

cộng đồng. 
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VII - SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

1. Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến  

92% doang nghiệp cho biết mới thỉnh thoảng tra cứu thông tin trên 

website của các cơ quan nhà nước . 

Hình 68: Tỷ  lệ hộ kinh doanh  c  tra cứu thông tin tr n website của các 

cơ quan nhà nƣớc  

 

Hình 69: Các loại dịch vụ công trực tuyến đã sử dụng  

 

Mới có 44% hộ kinh doanh cho biết có sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến để Đăng ký kinh doanh.  39% doanh nghiệp đánh giá lợi ích của 

dịch vụ công trực tuyến là “Rất có ích”. 
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C – KIẾN NGHỊ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN  

1. Đánh giá chung  

1.1. Đối với nhóm cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã:  

 Đa số doanh nghiệp chưa triển khai ứng dụng hiệu quả các phần 

mềm trong doanh nghiệp như: kế toán tài chính, quản lý nhân sự, 

quản lý chuỗi cung ứng, quản lý quan hệ khách hàng và lập kế 

hoạch nguồn lực.  

 Mặc dụ nhiều doanh nghiệp có ưu tiên tuyên dụng nhân sự cho 

lĩnh vực này nhưng có thể thấy việc tuyển dụng nhân sự rất khó 

khăn, do nguồn đào tạo nhân sự trên địa bào chưa có nhiều, 

những nhân sự giỏi thường không gắn bó phát triển sản ph m địa 

phương mà định hướng phát triển trong các thành phố lớn.  

 Đối với các công cụ như Viber, Skype, Facebook Messenger, 

Zalo thì có thể thấy phần lớn doanh nghiệp đã tiếp cận và ứng 

dụng được vào hoạt động của doanh nghiệp mình.  

 Tỷ lệ các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả cao của việc ứng dụng 

công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp mình là rất lớn, điều này cho thấy nhận 

thức của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số ở mức thuận 

lợi cho tiền đề phát triển về sau này.  

 Ngoài ra, tỷ lệ doanh nghiệp có định hướng xây dựng chiến lược 

chuyển đổi số trong doanh nghiệp cũng ở mức khá. Bên cạnh 

việc xây dựng chiến lược thì hoạt động  thực ti n đi vào triển 

khai cũng là một điểm cần ch  ý nhiều hơn trong quá trình phát 

triển thực tế về sau này của doanh nghiệp.  

 Các doanh nghiệp trên địa bàn đều tiếp cận với các giải pháp 

kinh doanh mới như thông qua website, thông qua các mạng xã 
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hội và thông qua các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên thì thực 

tế lại cho thấy hiệu quả kinh doanh thực qua những kênh này còn 

chưa cao, thì phần thương mại điện tử đem lại trong tổng doanh 

thu chưa lớn.  

 Việc tiếp cận các giải pháp xuất kh u trực tuyến cũng được 

doanh nghiệp ch  trọng, tuy nhiên đa số cho biết giá trị xuất 

kh u trực tuyến qua thương mại điện tử tronng tổng giá trị xuất 

kh u của doanh nghiệp còn khá thấp.  

 Về dịch vụ công trực tuyến: nhiều doanh nghiệp có sử dụng các 

dịch vụ công trực tuyến nhưng loại dịch vụ được sử dụng còn 

chưa đa dạng và phong ph  mà mới chỉ dừng lại ở việc khai báo 

thuế điện tử.  

1.2. Đối với nhóm hộ kinh doanh:  

 Tương tự như nhóm doanh nghiệp và hợp tác xã, nhóm các hộ 

kinh doanh cũng có tỷ lệ sử dụng các phần mềm trong hoạt động 

kinh doanh cũng khá cao, tuy nhiên đa số là sử dụng các phần 

mềm hỗ trợ việc quản lý sản xuất, trong khi đó việc ứng dụng các 

phần mềm ở mức cao hơn thì chưa có nhiều.  

 Hầu như 100% hộ kinh doanh đều có kết nối internet đường 

truyền tốc độ cao và trang  bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ hoạt động 

kết nối với internet. Nhưng ngoài ra việc đầu tư hạ tầng công 

nghệ chuyên sâu chưa có nhiều.  

 Khảo sát cho thấy đối với nhóm hộ kinh doanh thì tỷ lệ hộ kinh 

doanh có website đang ở mức rất thấp, trong khi đó đa số hộ  kinh 

doanh đang tập trung vào các kênh kinh doanh mi n phí (như các 

mạng xã hội) hay các kênh phát sinh chi phí thấp hoặc phát sinh 

chi phí sau khi có giao dịch (thông qua các sàn TMĐT). Điều này 
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cũng tương đối hợp lý do đặc thù của nhóm này là đều bị hạn  chế 

về nguộn lực triển khai. Tuy nhiên về dài hạn thì việc xây dựng 

một thương hiệu trên môi trường số không thể tách rời việc xây 

dựng một kênh website chính thống cho doanh nghiệp, khi đó thì 

việc phát triển thương hiệu mới ổn định hơn và có tính lâu dà i, 

khác hẳn so với những xu hướng kinh doanh lên xuống của các 

nền tảng khác.  

 Trong cả nhóm hộ kinh doanh và các doanh nghiệp, hợp tác xã ta 

đều thấy gần như 100% họ đều được tham gia tiếp cận với các 

chương trình đào tạo x c tiến thương mại và kinh doanh thương 

mại điện tử, tuy nhiên khi đi vào triển khai duy trì thực tế thì còn 

chưa cao, trở ngại này cũng quay lại vấn đề là cần nguồn nhân 

lực chất lượng để gi p triển khai và duy trì các kênh online về 

sau này. 

 Cũng trong nhóm nội dung khảo sát về x c tiến  thương mại, đa 

số các đối tượng này đều dùng các kênh bán hàng trong tâm định 

hướng cho thị trường trong nước, ngôn ngữ chính trên đó vẫn là 

nội dung tiếng Việt, do đó mà định hình khách khách cũng sẽ tập 

trung vào các đối tượng là người Việt Nam.  

 

2. Kiến nghị  

2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến : 

 Hoạt động tuyên truyền phổ biến vẫn cần tiếp tục được triển khai 

để nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là nhóm doanh 

nghiệp nhỉ và siêu nhỏ, các hợp tác xã và hộ kinh doanh.  
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 Hoạt động tuyên truyền tìm kiếm lựa chọn những gương điển 

hình triển khai thành công để quảng bá truyền thông tạo động lực 

cho các nhóm đối tượng khác . 

2.2. Đào tạo tập huấn chuyên sâu và thực chất : 

 Các hoạt động đào tạo tập huấn cần theo hướng chuyên sâu, đ ng 

đối tượng và đ ng chuyên  môn của người được cử đi tham dự, 

hợp tác xã và hộ kinh doanh.  

 Không đặt cao việc tổ chức cho số lượng lớn mà phải tùy thực 

ti n của nơi triển khai.  

2.3. Nguồn nhân lực số là vấn đề lớn:  

 Có thể thấy, các chương trình đào tạo tập huấn chưa đem lại hiệu 

qua cao do: đối tượng đào tạo không đ ng chuyên môn, không có 

kinh nghiệm triển khai trên môi trường số và cũng không có thời 

gian để triển khai.  

 Cần mở rộng việc kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh 

doanh với các nhóm cộng đồng có nguồn nhân lực trẻ năng động 

sẵn sàng phối hợp cùng triển khai như: các cơ sở giảo dục, thanh 

niên...  

2.4. Tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ từ những doanh nghiệp tiên phong : 

 Một trong những trở ngại lớn nhất của nhóm đối tượng tiểu 

thương và hợp tác xã là chi phí triển khai thương mại điện tử và 

kinh doanh số. Đa số nhóm đối tượng này lo ngại về việc lãng 

phí chi phí triển khai khi chưa thực sự tin vào hiệu quả đạt được.  

 Cần tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ từ những doanh nghiệp  hàng đầu 

cung cấp các giải pháp, dịch vụ, phần mềm gi p doanh nghiệp 

triển khai. Mỗi doanh nghiệp có thể có chính sách để mi n phí 
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thời gian đầu dùng thử cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, các hợp 

tác xã và hộ kinh doanh.  

2.5. Kết nối giao thương giúp mở rộng cơ hội hợp tác vùng miền:  

 Cần có các chương trình để gi p kết nối doanh nghiệp, hợp tác 

xã và hộ kinh doanh giữa các vùng miền, tạo thành chuỗi liên kết 

giữa các vùng miền trong việc tiêu thụ hàng hóa.  


